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BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 
NĂM 2007 

 
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN     
 

Stt Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 
 Sử dụng vốn   
I Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, 

kim loại quý, đá quý 
1.956.522.762.619 1.121.208.540.677 

II Tiền gửi tại NHNN 1.930.541.340.239 486.526.127.759 
III Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá 

ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác 
0 0 

IV Tiền gửi tại các TCTD trong nước và ở 
nước ngoài 

2.855.059.237.044 1.076.718.533.585 

V Cho vay các TCTD khác 201.773.150.001 154.970.000.000 
1 Cho vay các TCTD khác 201.773.150.001 154.970.000.000 
2 Dự phòng rủi ro 0 0 

VI Cho vay các TCKT, cá nhân trong 
nước 

17.744.809.392.315 7.956.945.856.157 

1 Cho vay các TCKT, cá nhân trong 
nước 

17.808.599.085.467 7.970.614.635.359 

2 Dự phòng rủi ro (63.789.693.152) (13.668.779.202) 
VII Các khoản đầu tư 1.217.347.090.168 515.626.296.840 

1 Đầu tư vào chứng khoán 1.079.127.638.342 462.116.219.708 
2 Góp vốn liên doanh, mua cổ phần 138.219.451.826 53.510.077.432 

VIII Tài sản   
1 Tài sản cố định: 

- Nguyên giá TSCĐ 
- Hao mòn TSCĐ 

361.463.722.256   
484.040.917.743 

(122.577.195.487) 

236.575.379.115 
309.170.817.436 
(72.595.438.321) 

2 Tài sản khác 0 0 
IX Tài sản  “Có” khác 1.157.156.734.276 491.767.826.841 

1 Các khoản phải thu 829.001.280.559 368.345.281.775 
2 Các khoản lãi cộng dồn dự thu 271.806.462.213 111.070.320.518 
3 Tài sản “ Có ” khác 56.348.991.504 12.352.224.548 
4 Các khoản dự  phòng rủi ro khác 0 0 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN  27.424.673.428.918 12.040.338.561.274 
 Nguồn vốn   
I Tiền gửi của KBNN và TCTD khác 6.070.573.962.735 621.085.456.002 

1 Tiền gửi của KBNN 4.070.158 0 
2 Tiền gửi của TCTD khác 6.070.569.892.577 621.085.456.002 

II Vay NHNN, TCTD khác 0 0 
1 Vay NHNN 0 0 
2 Vay TCTD trong nước 0 0 
3 Vay TCTD ở nước ngoài 0 0 
4 Nhận vốn cho vay đồng tài trợ 0 0 

III Tiền gửi của TCKT, dân cư 14.372.879.003.963 9.271.350.437.229 
IV Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân 200.736.088.916 204.988.634.000 
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hàng chịu rủi ro 
V Phát hành giấy tờ có giá 1.055.507.820.000 0 
VI Tài sản “Nợ” khác: 2.495.758.297.556 411.703.090.870 

1 Các khoản phải trả 2.256.010.264.435 299.576.513.471 
2 Các khoản lãi cộng dồn dự trả 239.748.033.121 112.126.577.399 
3 Tài sản “Nợ” khác 0 0 

VII Vốn và các quỹ 3.229.218.255.748 1.531.210.943.173 
1 Vốn của TCTD: 

- Vốn điều lệ 
- Thặng  dư vốn cổ phần 
- Vốn đầu tư XDCB 
- Vốn khác 

2.828.479.073.543 
1.600.000.000.000 
1.228.000.000.000 

0 
479.073.543 

 

880.480.180.432 
880.000.000.000 

0 
0 

480.180.432 

2 Quỹ của TCTD 79.860.614.326 447.650.902.311 
3 Lãi/lỗ  320.878.567.879 203.079.860.430 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 27.424.673.428.918 12.040.338.561.274 
 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 
Stt Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

I  Tổng thu nhập  2.287.834.481.064 1.451.681.925.377 
II  Tổng chi phí 1.833.767.705.679 1.240.890.031.902 
III  Lợi nhuận trước thuế 454.066.775.385 210.791.893.475 
IV  Lợi nhuận sau thuế 332.265.493.238 159.951.802.911 
V  Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ theo 

quy định của pháp luật 
  

1 Trích lập các quỹ: 
  - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 
  - Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ 
  - Quỹ dự phòng tài chính 
  - Các quỹ khác 

113.243.727.132 
42.581.242.377 

 
33.162.484.755 
37.500.000.000 

      33.840.000.000 
7.280.000.000 

 
14.560.000.000 
12.000.000.000 

2 Sử dụng các quỹ 11.060.546.653 33.353.409.167 
VI Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (%) 18% 18% 
VII Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên 

Ngân hàng. 
4.553.605 3.210.217 

VIII Cổ tức trên mỗi cổ phiếu      401.120    366.350  
 
III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

 
STT Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 
Kỳ này Kỳ trước 

1 Cơ cấu tài sản 
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

%  
20,41 
79,59 

 
15,26 
84,74 

2 Cơ cấu nguồn vốn 
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 

%  
88,23 
11,77 

 
87,28 
12,72 
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3 Khả năng thanh toán 
- Tỉ lệ chi trả  

Lần 2,14 2,68 

4 Tỷ suất lợi nhuận 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 

%  
1,21 

73,18 
10,29 

 
1,33 

75,88 
10,45 

  

 Ngày 09 tháng  07 năm 2008 

 P. Tổng Giám đốc 
 
 
 (đã ký) 
 
 Nguyễn Thị Ngọc Vân 
  


